BÀI TẬP ANKAN 
A. Lý thuyết 
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
II. Tính chất vật lý

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế 

2. Phản ứng tách 

* Phản ứng đề hiđro hóa 

                      CH3 - CH3   
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   CH2 = CH2    +   H2 
                                  CnH2n+2 
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  CnH2n + H2
                              (Ankan)               (Anken)
* Phản ứng crackinh
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                                                                                 CH4  +  CH3CH=CH2 

                                                                                 
                                Ankan 
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 Ankan + Anken
                           CnH2n+2  
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 CmH2m+2  + CkH2k       (n = m + k) 

( Nhận xét: Dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác (Fe, Cr2O3…) các ankan không những bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà còn bị gẫy các liên kết C-C tạo ra các phân tử nhỏ hơn.

3. Phản ứng oxi hoá

* Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: Khi đốt, các ankan bị cháy tạo ra CO2, H2O và toả nhiều nhiệt.
     CH4      +   2O2    (   CO2 + 2H2O   ;   
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* Khi có xúc tác, nhiệt độ thích hợp, ankan bị oxi hoá không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxi, thí dụ :

CH4  +  O2    
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     HCH = O +  H2O

( Nhận xét: 

-  Đốt  cháy ankan thu được    
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-  Nếu đốt hiđrocacbon thu được 
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 ( Hiđrocacbon đem đốt là ankan (CnH2n +2 ).

IV. Điều chế và ứng dụng
1. Điều chế
a) Trong công nghiệp
Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong phòng thí nghiệm
Khi cần một lượng nhỏ metan, nguời ta nung natri axetat với vôi tôi xút  hoặc có thể cho nhôm cacbua tác dụng với nước …
   CH3COONa (rắn)   + NaOH (rắn)    
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  CH4  + Na2​ CO3  (Phản ứng vôi tôi xút)
        RCOONa (rắn)   + NaOH (rắn)    
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  RH  + Na2​ CO3
                         Al4C3   + 12H2O   (  4Al(OH)3  + 3CH4 

2. Ứng dụng
   - Làm nhiên liệu, vật liệu  
   - Làm nguyên liệu.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cho phản ứng: CH3COONa + NaOH 
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 + Na2CO3
A là khí nào sau đây ?

A. C2H6

B. CH4


C.  C3H8

D. C4H10
Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al4C3 + H2O             X+ Al(OH)3
X là:

A. CH4
B. C2H6
C. C3H8
D. C3H6
Câu 3: Không nên dùng nước để dập tắt đám cháy xăng, dầu vì :

A. Xăng, dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên lan rộng và tiếp tục cháy.

B. Xăng, dầu tan trong nước và nhẹ hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

C. Xăng, dầu không tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

D. Xăng, dầu tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

Câu 4: Cho biết trong các câu sau, câu nào sai:

A. Nếu trong sản phẩm đốt cháy một hiđrocacbon, số mol H2O lớn hơn số mol CO2 thì hiđrocacbon đem đốt là ankan.

B. Nếu sản phẩm của phản ứng đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ chỉ có CO2 và H2O thì chất đem đốt là hiđrocacbon.

C. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thì sản phẩm thu được có CO2 và H2O


D. Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan thì thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2
Câu 5: Cho bảng dữ liệu về nhiệt độ sôi của ankan:

	Ankan
	pentan
	hexan
	heptan
	octan
	nonan

	Nhiệt độ sôi (oC)
	36
	69
	98
	126
	151


Nếu có hỗn hợp gồm các ankan nói trên thì có thể tách riêng từng ankan bằng cách nào dưới đây:

A. Chưng cất lôi cuốn hơi nước


B. Chưng cất thường


C. Chưng cất phân đoạn



D. Chưng cất áp suất thấp

Câu 6: Khi đốt cháy một hiđrocacbon thu được 
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thì công thức tổng quát tương ứng của hiđrocacbon là: 

A. CnHm (n, m: nguyên dương)
B. CnH2n+2 (n: nguyên dương)

    C. CnH2n (n: nguyên dương)
D. CnH2n-2 (n: nguyên dương)
Câu 7: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào?


A.Phản ứng cộng
B. Phản ứng tách
C. Phản ứng thế
D. Phản ứng đốt cháy.

Câu 8: Ankan có 4 nguyên tử H là ankan nào sau đây?


A. Etan
B. Metan
C. Propan
D. Butan

Câu 9: Một ankan mà tỉ khối hơi so với không khí bằng 2 có công thức phân tử nào sau đây?


A.C5H12
B. C6H14
C. C4H10
D. C3H8
Câu 10: Khi thực hiện phản ứng vôi tôi xút với RCOONa, người ta thu được metan. R là:
        A.C2H5             B. C4H9
C. CH3
D. C3H7
Câu 11: Metan được điều chế từ phản ứng nào sau đây?

A. Nung CH3COONa trong vôi tôi xút ở nhiệt độ cao.

B. Nung vôi tôi xút ở nhiệt độ cao.

C. Nung HCOONa trong vôi tôi xút ở nhiệt độ cao


D. Nung CH3COONa ở nhiệt độ cao.

Câu 12: Đốt cháy khí metan thu được sản phẩm là:
A. CO2, H2O          B. HCHO, H2O            C. CO, H2O          D. HCHO, H2
Câu 13: Cho propan tác dụng với khí clo (askt) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 14: Trong thực tế, ankan thường được dùng làm nhiên liệu cho động cơ hoặc chất đốt. Tại sao ankan lại có ứng dụng này:
A. Ankan có phản ứng thế

B. Ankan có sẵn trong tự nhiên

C. Ankan là chất nhẹ hơn nước

D. Ankan cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Câu 15:  Trong các nhận xét sau, nhận xét nào không đúng?

A. Khi bị cháy xăng dầu thì dùng nước để dập. 

B. Xăng dầu phải được chứa trong các bình chứa chuyên dụng và phải bảo quản ở những kho riêng. 

C. Các chi tiết máy hoặc đồ dùng bị bẩn dầu mỡ người ta thường dùng xăng hoặc dầu hỏa để lau rửa. 

D. Các tàu chở dầu khi bị tai nạn thường gây ra thảm họa cho một vùng biển rất rộng. 

Câu 16: Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là:
            A. 4               B. 5              C. 6              D. 7.

Câu 17: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ?


A. CH4 
B. C2H6
C. C3H8
D. C4H10

 Câu 18: Gas sử dụng trong bình gas gia đình hiện nay có khối lượng khoảng 12kg chủ yếu là khí hóa lỏng của:

A. Hỗn hợp propan và butan                   B. Hỗn hợp propan và pentan

C. Propan                                                 D. Butan

Câu 19: Khí gas sinh ra trong các hầm lên men (biogas) chứa ankan chủ yếu là: 

A. Hỗn hợp propan và butan                B. Butan
C. Propan                                              D. Metan

Câu 20: Cho metan tác dụng với clo (askt) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được dẫn xuất monoclo là:


A. Cloetan      B. Etylclorua         C. Điclometan
     D. Metylclorua

Câu 21: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường:


A. Nonan
B. Heptan
C. Pentan
D. Butan
Câu 22:  Cho các phát biểu sau:
(1) Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
(2) Ankan có công thức tổng quát là CnH2n+2 (n≥2).
(3) Tất cả các ankan đều nhẹ hơn nước và hầu như không tan trong nước.
(4) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí metan bằng cách nung natri axetat với vôi tôi xút.
(5) Khi đốt cháy ankan ta luôn thu được số mol nước nhỏ hơn mol khí cacbonic.
Số phát biểu đúng là 
A. 1      B.2          C.3          D.4
Câu 23: Cho 4 chất: metan, etan, propan, butan và 2-metyl propan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

A. 1.                                           B. 2.                                        C. 3.                             D. 4.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(1)  Ankan có đồng phân mạch cacbon.

(2)  Hiđrocacbon no là hiđrocacbon làm mất màu dung dịch nước brom.

(3)  Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử.

(4)  Hiđrocacbon no là hiđrocacbon không có mạch vòng.

Số phát biểu đúng là:

           A.1             B.2             C.3            D.4

Câu 25: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:


A. Metan.
B. Etan.
C. Propan.
D. Butan.

C. Bài tập tự luận

Câu 26: Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

1. Butan tác dụng với brom (tỉ lệ mol 1:1) khi chiếu sáng (chỉ rõ sản phẩm ưu tiên)

2. Tách một phân tử hiđro từ phân tử propan.

3. Đốt cháy pentan.

4. Điều chế etan bằng phương pháp vôi tôi xút.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Xác định công thức phân tử A. 

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai ankan thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 3,96 gam H2O. Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).

Câu 29: Hỗn hợp A gồm etan và propan. Đốt cháy m gam A thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Tính thành phần % khối lượng etan trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 30: Cracking 40 lít butan thu được 56 lít hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tính hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A.
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